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Abstract: This study was conducted in the coastal estuaries in Bac Lieu and Ca Mau provinces in 

order to provide data on morphological and histological characteristics of as well as the spermatocyte 

development at every stage of the development of testis of goby Glossogobius sparsipapillus. The 

analysis results of 226 fish individuals, collected monthly from April 2019 to September 2019 by 

using the bottom nets, showed that the testis of this fish was double strands. In stage I, testis was 

small, thin and transparent; and the weight and size of testis increased from that stage onward. The 

colour of the testis became ivory white with the smooth and puffed surface. Spermatogonia were 

found through the cross-section of the testis in stage I, and then they were divided into primary 

spermatocytes and secondary spermatocytes, which were interlaced in stage II. In stage III, 

spermatids appeared in testicular lobes and developed into sperm in stage IV. This fish species is a 

multiple spawner during the breeding season, because there are several developmental stages of 

spermatocytes in their histology. This result is the basis for further research on artificial reproduction 

of this fish. 
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cát Glossogobius sparsipapillus ở vùng cửa sông ven biển  

Bạc Liêu và Cà Mau 
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Tóm tắt: Đề tài nghiên cứu này được tiến hành ở vùng cửa sông ven biển Bạc Liêu và Cà Mau nhằm 
cung cấp dẫn liệu về đặc điểm hình thái và cấu trúc mô học của tinh sào cũng như sự phát triển tinh 
bào theo từng giai đoạn phát triển của tinh sào ở cá bống cát Glossogobius sparsipapillus. Kết quả 
phân tích từ 226 mẫu cá thu được mỗi tháng từ 4/2019 đến 9/2019 bằng lưới đáy cho thấy tinh sào 
của cá bống cát có dạng sợi kép. Ở giai đoạn I, tinh sào có dạng sợi mảnh, nhỏ, dẹp, gần như trong 
suốt; càng về sau thì tinh sào ngày càng tăng về khối lượng cũng như kích thước. Màu sắc của tinh 
sào chuyển dần sang màu trắng ngà, bề mặt trơn láng, căng phồng. Thông qua lát cắt ngang tinh sào 
thấy được các tinh nguyên bào tập trung ở giai đoạn I, sau đó phân chia để tạo thành các tinh bào 
thời kì 1 và 2 xen lẫn nhau ở giai đoạn II. Đến giai đoạn III, tinh sào bắt đầu xuất hiện tinh tử trong các 
thùy; các tinh tử biệt hóa thành tinh trùng xuất hiện tại giai đoạn IV của quá trình. Loài cá này thuộc 
nhóm cá đẻ nhiều đợt trong mùa sinh sản do mô học của chúng tồn tại nhiều giai đoạn phát triển 
khác nhau của tinh bào. Kết quả này là cơ sở cho nghiên cứu tiếp theo về sinh sản nhân tạo loài cá này. 

Từ khóa: Bạc Liêu, Cà Mau, Glossogobius sparsipapillus, hình thức sinh sản, tinh sào. 

1. Đặt vấn đề 

Cá bống cát Glossogobius sparsipapillus 

được mô tả đầu tiên bởi Akihito & Meguro 

(1976) [1], là một trong ba loài cá bống cát được 

ghi nhận tại Việt Nam gồm cá bống cát G. giuris 

(Hamilton 1822), cá bống cát G. aureus Akihito 

& Meguro 1975 và cá bống cát G. sparsipapillus 

Akihito & Meguro 1976 [2]. Theo Nguyễn Văn 

Hảo (2005) [3], cá bống cát G. sparsipapillus 

________ 
 Tác giả liên hệ.  

  Địa chỉ email: dmquang@ctu.edu.vn 

  https://doi.org/10.25073/2588-1140/vnunst.4958 

sống ở khu vực cửa sông và vào khá sâu trong hạ 

lưu nước ngọt của các sông lớn, thịt cá thơm 

ngon và giá trị kinh tế cao. Cá bống có giá trị 

dinh dưỡng cao hơn nhiều loài cá kinh tế khác ở 

biển, đặc biệt là hàm lượng mỡ (lipit) trong thịt 

của cá bống lớn hơn các loài cá kinh tế khác ở 

vịnh Bắc Bộ từ 3 đến 12 lần [4]. Chính vì vậy, ở 

Việt Nam, từ lâu nhân dân ta đã coi cá bống là 

thực phẩm quý để bồi bổ sức khỏe cho người già 

yếu, ốm đau [4]. 
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Hiện nay, một số nghiên cứu về loài cá bống 

này được thực hiện nhưng chủ yếu tập trung vào 

mô tả hình thái phân loại, sự phân bố [5, 6] quan 

hệ tương quan giữa chiều dài và khối lượng cá 

[7]. Loài cá bống cát này là một trong những loài 

cá có giá trị kinh tế ở khu vực ven biển Đồng 

bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), nhưng hiện nay 

lại có rất ít thông tin về đặc điểm hình thái và cấu 

trúc mô học của tinh sào ở vùng cửa sông ven 

biển Bạc Liêu và Cà Mau. Vì vậy, đề tài “Đặc 

điểm hình thái và cấu trúc mô học của tinh sào ở 

cá bống cát Glossogobius sparsipapillus ở vùng 

cửa sông ven biển Bạc Liêu và Cà Mau” được 

thực hiện nhằm cung cấp thông tin khoa học về 

đặc điểm hình thái, cấu trúc mô học tinh sào và hình 

thức sinh sản của loài cá này ở khu vực nghiên cứu.  

2. Phương tiện và phương pháp nghiên cứu 

2.1. Thời gian và địa điểm nghiên cứu 

Mẫu cá G. sparsipapillus được thu định kỳ 

mỗi tháng 1 lần từ tháng tháng 4 đến tháng 9 năm 

2019 (2 lần ở mùa khô vào tháng 4 và tháng 5; 

và 4 lần ở mùa mưa vào tháng 6 đến tháng 9) tại 

khu vực ven biển tỉnh Bạc Liêu (Vĩnh Hậu và 

Đông Hải) và Cà Mau (Đầm Dơi) (Hình1). 

 

Hình 1. Sơ đồ các điểm thu mẫu cá bống cát 

(Dấu mũi tên: Điểm thu mẫu; nguồn: Google Map). 

2.2. Phương pháp thu, định loại và cố định mẫu 

Mẫu cá bống cát được người dân thu ngẫu 

nhiên với nhiều kích thước khác nhau bằng lưới 

đáy với mắt lưới 2a=1,5 cm. Sau khi thu mẫu, 

mẫu cá được lưu trữ trong dung dịch formol 4% 

sau đó đem về phòng thí nghiệm Động vật, Bộ 

môn Sư phạm Sinh học, Khoa Sư phạm, Trường 

Đại học Cần Thơ. 

2.3. Phương pháp phân tích và xử lý số liệu 

Tại phòng thí nghiệm Động vật, dựa theo mô 

tả của Nguyễn Văn Hảo (2005) [3] để định loại 

mẫu cá. Phân biệt giới tính của cá dựa vào đặc 

điểm hình thái của gai sinh dục (hình tam giác 

nhọn là cá đực và oval là cá cái), đo các chỉ tiêu 

bên ngoài của cá trước khi giải phẫu để lấy tinh 

sào như: đo chiều dài tổng và chiều dài chuẩn 

(TL; 0,1 cm), đo chiều cao thân, dài đầu, rộng 

miệng và xác định khối lượng (W; 0,01 g). Theo 

mô tả của Nikolsky (1963) [8], các giai đoạn phát 

triển tinh sào được chia thành 6 bậc thành thục 

sinh dục. Các tinh sào sau khi được lấy ra và xác 

định giai đoạn sẽ chứa trong dung dịch formol 

4% để tiến hành làm tiêu bản mô học tinh sào. 

Tiêu bản hiển vi cố định tinh sào cá bống cát 

được tiến hành dựa trên phương pháp nhuộm 

màu kép của Carleton nnk. (1980) [9] và dựa trên 

quy trình thực hiện tiêu bản hiển vi cố định tinh 

sào của cá kèo vảy to Parapocryptes serperaster 

[10]. Theo Bùi Lai nnk. (1985) [11], các giai 

đoạn phát triển của tế bào tinh sào được chia 

thành 5 bậc phát triển. Dựa trên phương pháp 

nghiên cứu của Miller (1984) [12] để xác định 

hình thức sinh sản của cá. 

3. Kết quả nghiên cứu và thảo luận 

Kết quả phân tích giai đoạn phát triển của 

tinh sào của 226 mẫu cá thu được ở vùng ven 

biển Bạc Liêu và Cà Mau được trình bày trong 

Bảng 1. 

Giai đoạn I: Tinh sào có dạng mảnh như sợi 

chỉ, nhỏ, dẹp, thon dài, gần như trong suốt nằm 

sát phía xương sống của thân cá, có nhiều màng 

bao mỏng bao phủ bên ngoài tinh sào (Hình 2a). 

Ở giai đoạn này khó phân biệt với noãn sào giai 

đoạn I khi quan sát bằng mắt thường . Do vậy, 

để xác định chính xác giai đoạn I của tinh sào 

phải kết hợp với quan sát gai sinh dục bên ngoài 

của cá và soi dưới kính hiển vi soi nổi . Lát cắt 

ngang tinh sào quan sát được nhiều tinh nguyên 

bào tập trung thành từng cụm nằm rãi rác khắp 

tinh sào và các mô liên kết xen giữa các cụm tinh 

nguyên bào. Không quan sát thấy ống dẫn tinh 

(Hình 3a). 
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Bảng 1. Số lượng mẫu cá ứng với 4 giai đoạn phát triển của tinh sào thu được từ 4/2019-9/2019 

Thời gian  

thu mẫu 

Vĩnh Hậu - Bạc Liêu Đông Hải - Bạc Liêu Đầm Dơi - Cà Mau 

T GĐ1 GĐ2 GĐ3 GĐ4 T GĐ1 GĐ2 GĐ3 GĐ4 T GĐ1 GĐ2 GĐ3 GĐ4 

Tháng 4 12 1 6 5 0 22 0 9 9 4 27 14 12 1 0 

Tháng 5 1 0 0 1 0 10 1 4 4 1 11 0 2 5 4 

Tháng 6 11 7 0 2 2 5 0 1 3 1 9 0 0 7 2 

Tháng 7 5 3 2 0 0 7 0 0 6 1 15 1 0 9 5 

Tháng 8 12 3 5 2 2 10 0 2 3 5 13 0 4 2 7 

Tháng 9 21 0 8 10 3 22 0 1 8 13 13 0 8 3 2 

Ghi chú: T: Tổng mẫu cá thu được, GĐ1, GĐ2, GĐ 3 và GĐ 4 lần lượt là số lượng mẫu cá thu  

được ứng với tinh sào giai đoạn I, II, II và IV 

Giai đoạn II: Tinh sào có kích thước lớn hơn 

giai đoạn I (bề ngang gần như gấp đôi so với giai 

đoạn I), dài, dẹp, bề mặt trơn láng, có màu trắng 

đục (Hình 2b). Ở giai đoạn này có thể phân biệt 

với noãn sào bằng mắt thường. Lát cắt ngang ở 

giai đoạn này thấy được tinh nguyên bào đã phát 

triển thành tinh bào thời kì 1 và một số đã phát 

triển thành tinh bào thời kì 2. Các tinh bào này 

có kích thước nhỏ, phân bố đan xen với các cụm 

tinh nguyên bào. Tinh bào thời kì 1 nhỏ hơn tinh 

nguyên bào, có nguồn gốc từ tinh nguyên bào, 

hạt nhân bắt màu mạnh với thuốc nhuộm 

hematocylin. Tinh bào thời kì 2 có một vài sự 

khác nhau về hình dạng, chúng nhỏ hơn những 

tinh bào thời kì 1 và nhân bắt màu ít hơn với 

thuốc nhuộm (Hình 3b). 

 

Hình 2. Hình thái ngoài của tinh sào cá bống cát  

(a, b, c, d lần lượt là tinh sào giai đoạn I, II, III, IV; thước tỉ lệ 1mm). 
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Giai đoạn III: Tinh sào gia tăng kích thước 

(bề ngang gần như gấp đôi so với giai đoạn II), 

dài, bề mặt trơn láng, một mặt phẳng, một mặt 

hơi nhô lên, có màu trắng ngà (Hình 2c). Ở giai 

đoạn này có thể quan sát rõ bằng mắt thường. Lát 

cắt ngang tinh sào ở giai đoạn này cho thấy, trong 

các thùy của tinh sào, xuất hiện nhiều tinh bào 

thời kì 2 xen lẫn với tinh bào thời kì 1, tinh 

nguyên bào giảm rõ rệt. Ở giai đoạn này cũng 

xuất hiện tinh tử xen lẫn trong các thùy. Ống dẫn 

tinh được quan sát rõ ở giai đoạn này (Hình 3c). 

Giai đoạn IV: Tinh sào có kích thước lớn 

(gần như đạt cực đại), dài, bề mặt trơn láng, căng 

phồng, thiết diện gần giống với hình tam giác, có 

màu trắng ngà đục. Tinh sào đậm dần về phía 

đuôi, do túi tinh tăng lên rất nhiều và nằm sát 

nhau (Hình 2d). Mô liên kết ở giai đoạn này rất 

mỏng. Quan sát giai đoạn này thấy được ống dẫn 

tinh rất rõ, đa số các tinh tử đã biệt hóa thành các 

tinh trùng, phân bố thành từng cụm lớn trong các 

thùy. Tinh sào chứa chủ yếu là tinh trùng xen lẫn 

với một số ít tinh tử. Tinh trùng thấy rõ là các tế 

bào nhỏ có đuôi với phần đầu chứa nhân bắt màu 

đậm hơn (Hình 3d). 

 

Hình 3. Lát cắt ngang tinh sào cá bống cát  

(a, d, c, d lần lượt là tinh sào giai đoạn I, II, III và IV; Tinh nguyên bào (S), tinh bào thời kỳ 1 (SC1),  

tinh bào thời kỳ 2 (SC2), tinh tử (ST) và tinh trùng (SZ)). 
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Sự phát triển tinh sào ở cá bống cát trải qua 

các giai đoạn có sự phát triển gần như tương 

đồng với các loài như: cá kèo vảy to 

Parapocryptes serpersater [10], cá bống sao 

Boleophthalmus boddarti [13], và cá bống trân 

Butis butis [14], cá bống trứng Eleotris 

melanosoma [15], cá bống mít Stigmatogobius 

pleurostigma [16] và cá thòi lòi Periophthalmodon 

septemradiatus [17]. Ở giai đoạn I, hình thái 

ngoài gần như giống nhau ở các loài các nêu trên, 

với tinh sào đều mảnh, nhỏ, dẹp, nằm sát vào cột 

sống của cá. Ở giai đoạn IV, tinh sào đều căng 

phồng, càng về phía đuôi thì càng đậm màu, vì 

tinh trùng đã bắt đầu tập trung về nhiều và xếp 

sát nhau. Hình thái mô học tinh sào vào giai đoạn 

IV ở loài này có sự khác biệt so với các loài được 

nghiên cứu trước đó, ở loài cá bống cát G. 

sparsipapillus bề mặt tinh sào thì trơn láng còn 

ở loài cá bống trứng Eleotris melanosoma [15] 

bề mặt tinh sào có dạng gợn sóng. Từ tinh 

nguyên bào ban đầu sẽ tiến hành phân chia 

nguyên nhiễm để tăng số lượng, sau đó tinh bào 

lớn lên thành tinh bào 1. Ở giai đoạn tiếp theo, 

tinh bào 1 sẽ phân chia giảm nhiễm tạo tinh bào 

2, phân chia giảm nhiễm lần 2 tạo nên tinh tử và 

biệt hóa thành tinh trùng. Trong số những mẫu 

thu được trong quá trình nghiên cứu chưa phát 

hiện được tinh sào ở giai đoạn V và VI nên đặc 

điểm hình thái và mô học ở hai giai đoạn này 

chưa được mô tả. Chiều dài của cá ứng với mỗi 

giai đoạn cũng có sự khác nhau; sự phát triển 

chiều dài của cá tăng dần qua 4 giai đoạn để đến 

giai đoạn IV chiều dài cá đạt lớn nhất ứng với 

giai đoạn thành thục của cá. 

4. Kết luận 

Ở cá bống cát G. sparsipapillus, sự thành 

thục sinh dục của tinh sào thể hiện tương đối rõ 

ràng. Tuy tinh sào đều là dạng sợi kép, nhưng từ 

giai đoạn I đến giai đoạn IV có sự khác nhau rõ 

ràng từ màu sắc, kích thước, đến hình dạng ngoài 

của tinh sào. Tinh nguyên bào, tinh bào thời kì 1, 

tinh bào thời kì 2, tinh tử và tinh trùng lần lượt 

xuất hiện qua các giai đoạn I, II, III, IV của tinh 

sào. Tinh trùng chiếm hầu hết ở giai đoạn IV bên 

cạnh các giai đoạn khác của tinh bào, điều này 

cho thấy loài cá này thuộc nhóm cá đẻ tập trung 

nhiều đợt vào mùa sinh sản.  
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